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CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1. Sự cần thiết lập quy hoạch	
- Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang phát triển bền vững về mọi mặt cả về kinh tế, chính trị, xã hội,... Mức sống người dân đang được nâng cao hơn theo khuynh hướng bền vững lâu dài. Thể hiện rõ nhất là điều kiện nơi ở phải rộng rãi và trong sạch hơn. Trước mục tiêu tăng diện tích ở đầu người cao hơn cộng với việc gia tăng dân số thì giải quyết vấn đề nhà ở đã trở nên cấp bách. Ngoài việc phát triển thành phố Biên Hòa rộng ra ở các khu lân cận trung tâm thì việc mở rộng phát triển thành phố là điều hết sức cần thiết. Trước yêu cầu bức xúc đó thì việc xây dựng nhiều khu tái định cư là rất cần thiết.
- Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Biên Hòa thì tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, các khu đô thị với nhiều dự án quy mô lớn, một số khu công nghiệp, khu chế xuất được triển khai, nhiều dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, việc chỉnh trang đô thị các khu vực lụp xụp, xây dựng mới một số chung cư, nhà ở tập thể hư hỏng nặng đã và đang thực hiện. Việc di dời, giải phóng mặt bằng cho các dự án nêu trên cần nhu cầu quỹ nhà tái  định cư rất lớn để ổn định chỗ ở cho người phải di dời theo quan điểm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Do đó nhằm đẩy nhanh, mạnh việc tạo quỹ nhà ở dành cho việc tái định cư, UBND tỉnh cũng như UBND thành phố Biên Hòa rất quan tâm để phát triển quỹ nhà tái định cư.
- Dự án quy hoạch chi tiết Hạ tầng Khu tái định cư phường Thống Nhất - Tân Mai 2 được triển khai và lập quy hoạch chi tiết nhằm mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa nhằm thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là một yêu cầu cần thiết để tạo lập một không gian ở và sinh hoạt hiện đại đồng thời góp phần chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch chung thành phố Biên Hòa và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các phường Thống Nhất và Tân Mai.
II.2. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
II.2.1. Phạm vi ranh giới
Xác định theo Sơ đồ thỏa thuận địa điểm do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa thực hiện.
- Phía Bắc	: Giáp đường giao thông và khu dân cư hiện hữu. 
- Phía Nam	: Giáp đường giao thông và sông Cái.
- Phía Đông	: Giáp đường giao thông và khu dân cư hiện hữu.
- Phía Tây	: Giáp nhánh sông Cái.
II.2.1. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch	: Khoảng 95.066 m2 (9,50 ha). Bao gồm:
+ Phạm vi thực hiện dự án			: Khoảng 86.920 m2 (8,69 ha).
+ Phạm vi thực hiện theo quy hoạch phân khu phường Thống Nhất: 
 : Khoảng 8.146 m2 (0,81 ha).
- Quy mô dân số dự án			: Khoảng 1.600 - 1.700 dân.
- Tỷ lệ lập quy hoạch			: 1/500.
III.3. Mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch
Quy hoạch chi tiết Hạ tầng Khu tái định cư phường Thống Nhất - Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:
- Cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại phường Thống Nhất, Tân Mai, thành phố Biên Hòa, góp phần thực hiện chủ trương phát triển theo đúng quy hoạch.
- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa về việc rà soát, tính toán bố trí quỹ đất tái định cư cho người dân. 
- Làm cơ sở cho công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, ngăn ngừa sự phát triển tự phát của dân cư trên địa bàn.
- Đảm bảo đáp ứng cho quá trình đô thị hóa đạt hiệu quả cao về kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Nâng cao điều kiện sống cho người dân, đem lại lợi ích dân sinh, dân trí.
- Phù hợp với các đặc điểm của địa phương về địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, cảnh quan và tiềm năng phát triển. Quy hoạch khu vực này phải đề xuất được kế hoạch sử dụng đất hợp lý.Cơ cấu phân khu chức năng phải phù hợp với mục tiêu đầu tư là đáp ứng tối ưu nhu cầu định cư lâu dài của người dân, đồng thời đảm bảo tạo được môi trường xanh, sạch và thoáng mát. Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực phải được nối kết với bên ngoài để trở thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy hoạch xây dựng đô thị như hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh,... nhằm tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa và thẩm mỹ.
- Việc tổ chức quy hoạch Hạ tầng Khu tái định cư phường Thống Nhất - Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa được nghiên cứu trên cơ sở định hướng hình thành một khu dân cư hoàn chỉnh về hạ tầng và tiện nghi về dịch vụ.
III.4. Nội dung lập quy hoạch
- Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng, lựa chọn giải pháp quy hoạch thích hợp nhất, lựa chọn các mô hình nhà ở, giải pháp nhà ở, giải pháp tổ chức các công trình công cộng dịch vụ phục vụ các khu ở phù hợp và hiệu quả.
- Xác định tính chất chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch.
- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng công trình,...
- Thiết kế đô thị, đề xuất các giải pháp kiến trúc đối với các công trình là điểm nhấn của khu dân cư. Xác định tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi xây dựng đối với các công trình.
- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
+ Xác định lộ giới đường giao thông, lộ giới, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng đối với hệ thống các công trình.
+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cần thiết.
+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện, vị trí quy mô các trạm phân phối, mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị.
+ Xác định hệ thống thoát nước mưa nước, nước bẩn.
- Đánh giá tác động môi trường của dự án và đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hướng xấu đến môi trường đô thị.
- Dự thảo quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch được duyệt.
I.5. Căn cứ nghiên cứu lập quy hoạch
I.5.1. Các căn cứ pháp lý
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa;
- Văn bản số 2825/UBND-XDCB ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý kiến nghị xin chủ trương đầu tư dự án theo quy hoạch tại phường Thống Nhất.
I.5.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ
- Sơ đồ thỏa thuận địa điểm do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa thực hiện;
- Bản đồ nền hiện trạng địa hình, địa chính tỷ lệ 1/500 khu đất lập quy hoạch;
- Các số liệu dân số, địa chất thủy văn, các thông số tiềm năng phát triển tự nhiên, tiềm lực xã hội khu vực dự án trong tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa và quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các phường Thống Nhất, Tân Mai và các dự án khu vực lân cận nói riêng;
- Tài liệu đề xuất dự án đầu tư của Chủ đầu tư;
- Các tài liệu, dự án khác có liên quan.





CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
II.1. Đánh giá hiện trạng
II.1.1. Điều kiện tự nhiên
1. Địa hình, địa mạo
- Khu vực dự kiến lập quy hoạch có địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng, cao độ lớn nhất ở phía Đông và phía Bắc và thấp dần về phía Nam và phía Tây tại khu vực sông Cái. Địa hình toàn bộ khu vực tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng không phải san lấp nhiều.
2. Địa chất, thủy văn
- Là khu vực có kết cấu nền đất tương đối cứng thuận lợi cho xây dựng công trình.
- Khu vực quy hoạch nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới có 2 mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.900 mm và 87% lượng mưa tập trung vào mùa mưa.
3. Khí hậu
Nhiệt độ không khí:
- Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 26oC;
- Tháng tư là tháng có nhiệt độ cao nhất từ 28oC - 29oC;
- Tháng 12 là tháng có nhiệt độ thấp nhất khoảng trên dưới 25oC;
- Nhiệt độ tối cao đạt tới 38oC, tối thấp khoảng 17oC;
- Biên độ nhiệt trong mùa mưa đạt 5,5 - 8oC, trong mùa khô đạt 5 - 12oC..
Độ ẩm tương đối:
- Ðộ ẩm trung bình            : 64,8%;
- Ðộ ẩm cao nhất               : 99,6%;
- Ðộ ẩm thấp nhất              : 30%.
Nắng:
- Tổng giờ nắng trong năm khoảng 2.350 giờ, trung bình mỗi tháng có 220 giờ nắng.
- Các tháng mùa khô có tổng giờ nắng khá cao, chiếm trên 60% giờ nắng trong năm.
- Tháng 3 có số giờ nắng cao nhất khoảng 300 giờ.
- Tháng 8 có số giờ nắng thấp nhất khoảng 140 giờ.
Mưa:
- Lượng mưa trung bình khoảng 1.800 - 2.000 mm/năm.
- Mưa phân bố không đều tạo nên hai mùa mưa và khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm trên 90% lượng mưa hàng năm.Các tháng 8, 9, 10 là các tháng có lượng mưa cao nhất.Có tháng lượng mưa lên đến trên 500mm như tháng 10 năm 1990.Các tháng mùa khô còn lại từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chiếm chưa đầy 10%.Có một số tháng hầu như không có mưa như tháng 1 và tháng 2. Ngày có lượng mưa cao nhất đo được khoảng 430mm (1952).
Gió:
- Mỗi năm có 2 mùa gió đi theo hai mùa mưa và mùa khô. Về mùa mưa, gió thịnh hành Tây Nam. Về mùa khô, gió thịnh hành Ðông Bắc. Chuyển tiếp giữa 2 mùa còn có gió Ðông và Ðông  Nam. Nay là loại gió địa phương, thường gọi là gió chướng.
- Tốc độ gió trung bình đạt 10 - 15 m/s, lớn nhất 25 - 30 m/s. Khu vực này ít chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên giông giật và lũ quét là hiện tượng thường xảy ra.
Lượng bay hơi:
Lượng bay hơi tương đối cao và thay đổi theo mùa
- Lượng bay hơi trung bình ngày	 : 3,5mm;
- Lượng bay hơi  ngày ngày cao nhất	 : 6,95mm;
- Lượng bay hơi ngày thấp nhất		 : 1,97mm.
II.1.2. Hiện trạng sử dụng đất
- Phần lớn diện tích khu đất là đất trồng cây công nghiệp lâu năm. Phần còn lại là các công trình nhà dân hiện hữu.
II.1.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
1. Giao thông
- Theo định hướng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các phường Thống Nhất, Tân Mai, thành phố Biên Hòa, khu đất dự án tiếp giáp các tuyến đường giao thông liên khu khu vực kết nối với các tuyến giao thông đô thị huyết mạch như: đường ven sông Cái, đường Võ Thị Sáu. Qua khảo sát hiện trạng, các tuyến đường giao thông theo quy hoạch tiếp giáp dự án hiện nay chưa được đầu tư xây dựng, chỉ có tuyến đường Võ Thị Sáu là tuyến đường hiện trạng kết nối chính với phạm vi khu đất dự án. 
2. Cấp nước
- Hiện tại khu vực thiết kế đã có hệ thống cấp nước của thành phố chạy dọc theo tuyến đường Võ Thị Sáu ở phía Tây dự án.
3. Thoát nước
- Hệ thống thoát nước mưa chủ yếu dựa theo địa hình tự nhiên, thoát ra khu vực sông Cái phía Tây và phía Nam dự án.
- Hệ thống thoát nước thải, hiện tại khu vực có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chạy dọc theo tuyến đường Võ Thị Sáu phía Tây dự án. 
4. Cấp điện
- Lấy từ tuyến điện trung thế hiện hữu dọc đường Võ Thị Sáu. Lưới điện nhìn chung đạt yêu cầu kỹ thuật, số hộ dân có điện tại khu vực đạt 100%.
5. Viễn thông
- Tuyến cáp viễn thông chính chạy dọc tuyến đường Võ Thị Sáu chủ yếu phục vụ các hộ dân tại khu vực này.
II.1.4. Đánh giá hiện trạng tổng hợp
1. Thuận lợi
· Khu vực quy hoạch thuộc trung tâm thành phố Biên Hòa. Quá trình phát triển đô thị đang diễn ra từng ngày. Dự án hình thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu bố trí tái định cư tạo tiền đề triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. 
· Khu vực quy hoạch có một phần diện tích là đất trống, thuận lợi về thời gian và chi phí đền bù trong quá trình triển khai thực hiện dự án với hiệu quả đầu tư cao hơn.
· Địa hình tự nhiên khá bằng phẳng và địa chất công trình thuận lợi cho xây dựng.  
2. Khó khăn
- Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trên nguyên tắc cần phải kết nối với hệ thống hạ tầng khu vực chung quanh.
- Phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phạm vi có công trình hiện hữu để triển khai dự án đồng bộ.
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Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp khu vực lập quy hoạch












CHƯƠNG III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
III.1. Các căn cứ lựa chọn chỉ tiêu
- Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Thống Nhất, Tân Mai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 825/QĐ.CT.UBND ngày 16/01/2006, số 1115/QĐ-UBND ngày 10/5/2010.
III.2.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
III.2.1. Diện tích và quy mô dân số
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch		: Khoảng 95.066 m2 (9,50 ha).
- Phạm vi thực hiện dự án			: Khoảng 86.920 m2 (8,69 ha).
- Quy mô dân số dự án			: Khoảng 1.600 - 1.700 dân.
III.2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất
- Chỉ tiêu sử dụng đất:
+ Đất ở						: 18 - 22 m2/người.
+ Đất công trình công cộng		: 01 - 03 m2/người.
+ Đất cây xanh				: 03 - 05 m2/người.
+ Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật	: 28 - 32 m2/người.
- Mật độ xây dựng:
+ Mật độ xây dựng gộp toàn khu		: ≤ 50%.
+ Nhà liên kế					: 80 - 90%.
+ Công trình giáo dục			: ≤ 40%.
+ Công trình công cộng dịch vụ		: 30 - 50%.
+ Công viên cây xanh			: 00 - 05%.			
- Tầng cao xây dựng:
+ Nhà liên kế					: 02 - 04 tầng.
+ Công trình giáo dục			: ≤ 05 tầng.
+ Công trình công cộng dịch vụ		: ≤ 12 tầng.
+ Công viên cây xanh			: 01 tầng.		
III.2.3. Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật
Tiêu chuẩn hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
+ Tiêu chuẩn cấp điện			:1.500kwh/người/năm.
+ Tiêu chuẩn cấp nước			: 150 - 180 lít/người/ngày.
+ Tiêu chuẩn cấp nước công cộng	: 15% nước sinh hoạt.
+ Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây		: 10% nước sinh hoạt.
+ Tiêu chuẩn nước thải 			: 80% nước cấp.
+ Tiêu chuẩn thải rác			: 1,0- 1,2 kg/người/ngày.
+ Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 0,5 máy/người.




















CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
IV.1. Cơ cấu tổ chức không gian
IV.1.1. Nguyên tắc tổ chức
- Quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của địa phương về địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, cảnh quan và tiềm năng phát triển. 
- Cơ cấu phân khu chức năng phải phù hợp với mục tiêu đầu tư là nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu định cư lâu dài của người dân, đồng thời đảm bảo tạo được môi trường xanh, sạch và bền vững.
- Quy hoạch khu dân cư đảm bảo cung cấp nhà ở và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày (giáo dục mầm non, thể dục thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn,...) của người dân trong bán kính đi bộ hợp lý nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và đi bộ.
- Xác định được vị trí, quy mô các khu chức năng. Các công trình công cộng dịch vụ đô thị phải đáp ứng được các quy chuẩn, quy định hiện hành, phù hợp với quy mô dân số trong khu vực thiết kế, đồng thời xem xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận. 
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực phải được tổ chức hợp lý, đồng thời phải được kết nối với bên ngoài để trở thành một thể thống nhất hoàn chỉnh.
IV.1.2.Cơ cấu phân khu chức năng
Phương án cơ cấu phân khu chức năng được tổ chức trên cơ sở tôn trọng hình thái, nét đặc thù của điều kiện tự nhiên tại khu vực, không phá vỡ địa hình và điều kiện thiên nhiên sẵn có, tổ chức các loại hình nhà ở, công trình công cộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận,... gồm các khu chức năng chính như sau:
A. Phạm vi thực hiện dự án: Khoảng 86.920m2. Bao gồm:
1. Khu công trình công cộng:
- Bố trí khu đất giáo dục với chức năng xây dựng trường mầm non khoảng 2.292m2, tầng cao 01 - 05 tầng tại khu vực phía Bắc của khu vực lập quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu giáo dục, học và dạy học đối với con em của các hộ gia đình.
- Bố trí khu đất công cộng dịch vụ với chức năng xây dựng các công trình hỗn hợp, công cộng, dịch vụ, thương mại,… với diện tích khoảng 2.533,4m2, tầng cao 01 - 12 tầng tại khu vực phía Nam của khu vực lập quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, công cộng khác,… của người dân đô thị.
2. Khu ở:
- Bố trí phân bố toàn khu vực lập quy hoạch với tính chất là nhà liên kế phục vụ bố trí tái định cư với tổng diện tích khoảng 28.658,2m2, tầng cao 02 - 04 tầng.
3. Khu cây xanh: Gồm các công viên nhóm ở phục vụ nhu cầu thư giãn, thể dục thể thao,... của người dân và công viên ven sông Cái. Tổng diện tích cây xanh công viên khoảng 6.868,8m2.
4. Giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
- Phương án quy hoạch bố trí hai trục giao thông chính theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây chạy dọc theo tuyến nhà liên kế. Bố trí trạm xử lý nước thải phía Tây Nam dự án. Tổng diện tích đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 46.567 m2.
B. Phạm vi thực hiện theo quy hoạch phân khu: Khoảng 8.146m2, thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.
IV.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Trên cơ sở ý tưởng phân khu chức năng và bố cục kiến trúc, cơ cấu và chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến được đề xuất như sau:
	Stt
	Chức năng
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ
(%) 
	Chỉ tiêu
(m2/người)

	A
	Phạm vi thực hiện dự án
	86,920.0
	100
	 

	1
	Đất ở tái định cư
	28,658.2
	32.97
	18 - 22

	2
	Đất công cộng - dịch vụ - giáo dục
	4,825.4
	5.55
	01 - 03

	3
	Đất cây xanh công viên
	6,868.8
	7.90
	03 - 05

	4
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	46,567.6
	53.58
	28 - 32

	B
	Phạm vi thực hiện theo quy hoạch phân khu
	8,146.0
	 
	 

	C
	Tổng cộng (phạm vi nghiên cứu quy hoạch)
	95,066.0
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Bản đồ quy hoạch sử dụng đất dự án
IV.3. Bảng thống kê chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất toàn khu
	Stt
	Chức năng
	Diện tích (m2)
	Chỉ tiêu (m2/người)
	Số lô 
(lô)
	MĐXD (%)
	Tầng cao (tầng)
	Tỷ lệ
(%)

	A
	Phạm vi thực hiện dự án
	86,920.0
	
	
	
	
	100.00

	1
	Đất ở tái định cư
	28,658.2
	18 - 22
	377
	80 - 90
	02 - 04
	32.97

	
	Ô LK01
	5,659.2
	
	73
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK02
	3,998.3
	
	52
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK03
	1,220.8
	
	16
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK04
	3,808.3
	
	50
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK05
	2,989.9
	
	40
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK06
	1,184.8
	
	17
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK07
	2,950.0
	
	39
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK08
	2,414.8
	
	32
	80 - 90
	02 - 04
	 

	
	Ô LK09
	4,432.1
	
	58
	80 - 90
	02 - 04
	 

	2
	Đất công cộng dịch vụ
	4,825.4
	01 - 03
	 
	30 - 50
	01 - 12
	5.55

	
	Ô CCDV
	2,533.4
	
	 
	30 - 50
	01 - 12
	 

	
	Ô GD
	2,292.0
	
	 
	40
	01 - 05
	 

	3
	Đất cây xanh công viên
	6,868.8
	03 - 05
	 
	00 - 05
	00 - 01
	7.90

	4
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	46,567.6
	28 - 32
	 
	 
	 
	53.58

	B
	Phạm vi thực hiện theo quy hoạch phân khu
	8,146.0
	
	
	
	
	

	C
	Tổng cộng (phạm vi nghiên cứu quy hoạch)
	95,066.0
	
	 
	 
	 
	


Bảng thống kê chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất toàn khu




















CHƯƠNG V: QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
V.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan
V.1.1. Nội dung và yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
- Khoanh vùng để quản lý, có các giải pháp định hướng cụ thể bằng hình ảnh biểu hiện đặc trưng riêng biệt về hình khối, chất liệu, màu sắc, cảnh quan kiến trúc.... cho từng khu vực.
- Quản lý về không gian tầng cao, nguyên tắc, bố cục tổ chức không gian, hình thức kiến trúc đặc trưng, tỷ lệ diện tích cây xanh, không gian mở, giao thông, khoảng lùi, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,…
- Xây dựng các yếu tố, hình ảnh chủ đạo đặc trưng thể hiện bản sắc riêng gắn với tính văn hóa, sinh thái, kinh tế,... theo nội dung định hướng quy hoạch chung tại khu vực đã được phê duyệt.
- Đối với các khu vực trung tâm công cộng dịch vụ bố cục hình khối kiến trúc cần lưu ý việc kết hợp bố trí mảng cây xanh tạo ra không gian mở rộng lớn với môi trường thiên nhiên thân thiện, đảm bảo khả năng tập trung đông người và phục vụ công cộng cho người dân.
- Đối với các khu vực cửa ngỏ, bố trí các công trình mang tính biểu tượng thể hiện nét đặc trưng riêng của đô thị. 
- Đối với phạm vi ven suối cần lưu ý đảm bảo các yếu tố về cảnh quan đô thị, bố trí các dãy cây xanh dọc sông vừa tăng tính hấp dẫn cho khu vực cảnh quan ven sông, vừa đảm bảo quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước.
V.1.2. Các trục không gian, các tuyến và điểm nhìn
Trục cảnh quan chính: 
- Được xác định là từ các trục đường chính nằm ở trung tâm khu vực lập quy hoạch, vừa là trục giao thông đối ngoại và là trục cảnh quan chính của dự án, gồm:
	+ Trục chính Bắc – Nam (đường D3): Là trục chính của dự án. Dọc hai bên trục bố trí các dãy nhà liên kế, công trình thương mại dịch vụ với hình thức kiến trúc hài hòa, có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao.
+ Trục chính Đông – Tây (đường N1): Là trục chính của dự án. Dọc hai bên trục bố trí các dãy nhà liên kế, công trình giáo dục với hình thức kiến trúc hài hòa, có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao.
+ Trục cảnh quan ven nhánh sông Cái (đường D1): Là trục giao thông đối ngoại chạy dọc theo nhánh sông Cái kết nối toàn bộ phạm vi dự án với hệ thống cây xanh, mặt nước, không gian cảnh quan dọc sông Cái.
Vị trí các công trình điểm nhấn: 
-	Là các công trình tại các khu vực cửa ngõ, các công trình công cộng dịch vụ và các công trình dọc các trục chính.
Các khu vực cửa ngõ: 
- Cửa ngõ phía Nam là nút giao giữa đường D4 và đường ven sông Cái. Cửa ngõ phía Tây là nút giao giữa đường N1 và đường Võ Thị Sáu.
Không gian mở: 
- Gồm khu cây xanh, công viên, nằm ở trung tâm các nhóm ở được bố trí sân chơi, đường dạo… Khu công viên nằm ở trung tâm có bán kính phục vụ đảm bảo mọi người dễ dàng tiếp cận, với những tiện ích công cộng như sân chơi, thư giãn, sân chơi trẻ em, khu trồng cây xanh và hoa viên, đường dạo. Công viên kết hợp với không gian cây xanh tạo nên môi trường sinh thái tròng lành và cảnh quan hấp dẫn cho khu dân cư.
V.1.3. Các quần thể không gian kiến trúc cảnh quan
- Khu nhà liên kế được tổ chức dọc theo các trục giao thông chính và gắn với các công trình công cộng dịch vụ có giá trị cao về kinh tế cũng như không gian, cảnh quan khu vực.
- Công trình công cộng dịch vụ kết hợp khu công viên cây xanh tập trung tạo thành khu vực lõi trung tâm phục vụ toàn bộ dự án.
V.2. Quy định chỉ dẫn về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị
V.2.1. Quy định về lộ giới, chỉ giới xây dựng
- Đối với nhà liên kế:
+ Khoảng lùi phía trước so với chỉ giới đường đỏ	: ≥ 2,5 m.
+ Khoảng lùi phía sau   					: ≥ 1,0 m.
- Đối với công trình công cộng dịch vụ:
+ Khoảng lùi so với đường ven sông Cái và đường Võ Thị Sáu	: ≥ 06 m.
+ Khoảng lùi so với các tuyến đường khác		: ≥ 04 m.
+ Khoảng lùi so với ranh đất				: ≥ 02 m.
- Khoảng lùi xây dựng đối với nhánh sông Cái	: ≥ 05 m.
V.2.2. Quy định về mật độ xây dựng
- Mật độ xây dựng gộp toàn khu	: ≤ 50%.
- Nhà liên kế 				: 80 - 90%.
- Công trình giáo dục		: 40%.
- Công trình công cộng dịch vụ	: 30 - 50%.
- Công viên cây xanh		: 00 - 05%.
V.2.3. Quy định về tầng cao, chiều cao xây dựng
- Nhà liên kế				: 02 - 04 tầng.
- Công trình giáo dục		: ≤ 05 tầng.
- Công trình công cộng dịch vụ	: ≤ 12 tầng.
- Công viên cây xanh		: 01 tầng.
V.2.4. Quy định về hình khối công trình kiến trúc
- Đường nét hình khối công trình kiến trúc theo khuynh hướng hiện đại, tối giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kì, rườm rà. Đảm bảo các tiêu chí công năng, thích dụng, kinh tế, thẩm mỹ. 
- Các công trình công cộng dịch vụ có thể sử dụng hệ thống mái dốc hoặc mái bằng tùy theo hình thức thiết kế của từng công trình.
V.2.5. Quy định về vật liệu xây dựng
- Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực, sử dụng vật liệu phù hợp vùng khí hậu nhiệt đới, chống nắng, chống mưa, chống ẩm tốt.
V.2.6. Quy định về màu sắc
- Sử dụng các màu sắc tươi mát và sáng, có cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công trình và cả dãy nhà đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm gây cảm giác khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm, khi cần thiết dùng đến sắc độ tối, sẫm càn có sự cân nhắc và tư vấn của các đơn vị chuyên môn.
V.2.7. Quy định về hàng rào
- Trừ trường hợp đặc biệt, hàng rào phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ các yêu cầu sau:
+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,2m.
+ Phần tường rào trông ra đường phố từ độ cao 0,6m trở lên thiết kế thông thoáng. Phần trống thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt phẳng đứng của tường rào. Quy định các mẫu hàng rào cho từng nhóm nhà. 
V.2.8. Quy định về hè phố
- Hè phố (vỉa hè) là phần đất thuộc lộ giới của tuyến đường phố.
- Trong mội trường hợp không được lấn chiếm, xây dựng làm thay đổi cao độ quy định của từng hè phố.
- Khi có yêu cầu sử chữa, làm đẹp mặt hè phố (không thay đổi cao độ mặt nền) phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý lòng lề đường.
V.2.9. Quy định chi tiết cho từng lô đất xây dựng
Quy định về hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức công trình kiến trúc:
- Nhà liên kế: Do nhiều đọan công trình ghép lại nên dễ xảy ra tình trạng hỗn lọan về hình kiểu và màu sắc.Nên có thiết kế thống nhất về hệ khung BTCT của tòan bộ cùng với hệ thống hạ tầng của từng lô. Trường hợp các hộ tự xây cần có quy định cụ thể để quản lý tốt suốt quá trình xây dựng.
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	Mật độ xây dựng
	80 - 90%

	Tầng cao xây dựng
	02 - 04 tầng

	Hệ số sử dụng đất
	2,7 lần

	Cao độ hoàn thiện mặt nền tầng trệt
	Bắt buộc +0,45m, tính từ cao độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại ranh giới lô đất

	Chiều cao thông thủy tầng trệt
	3,9m

	Chiều cao thông thủy tầng 2 - 3
	3,6m

	Chiều cao tầng áp mái (nếu có)
	tối đa 2,5m

	Chiều cao nhà
	Tối đa 17,5m

	Khoảng lùi phía trước
	Tối thiều 2,5m

	Khoảng lùi phía sau
	Tối thiểu 1,0m

	


- Các công trình nằm trên trục chính đô thị được khuyến khích sử dụng mặt bằng tầng trệt hoặc khối đế (trong trường hợp công trình cao tầng) vào các hoạt động thương mại bán lẻ nhằm thu hút người đi bộ.
- Đối với các khu vực công viên: Tổ chức các hoạt động thể thao khuyến khích sự tham gia của cộng đồng như: cầu lông, tập võ, bóng rổ,… không khuyến khích việc tổ chức các môn thể thao có thu phí dịch vụ hoặc không phù hợp với phần đông người dân như: tennis, golf,…
- Các hình thức thiết kế vỉa hè (bao gồm cả cách trồng cây xanh, vị trí và hình thức của mảnh xanh cách ly giữa đường đi bộ và đường xe cơ giới, và bề rộng đường đi bộ) cần phải tương thích với tính chất của công trình liền kề. 
- Đề xuất đậu xe công cộng, trên một số tuyến phố chính và công viên với hình thức đậu xe song song hay chéo góc 450. Tại công viên, có thể kết hợp khu vực đậu xe với khu vực sân chơi đa năng. Khoảng cách tối thiểu từ lối vào bãi đậu xe của công trình tới các giao lộ là 25m.
[image: ]
Hình ảnh minh họa đậu xe đường phố
V.3. Quy hoạch hệ thống cây xanh
V.3.1. Căn cứ thiết kế
- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP, ngày 11/06/2010 của Chính Phủ v/v: Quản lý cây xanh đô thị. 
- Thông tư số 20/2005/TT-BXD, ngày 20/12/2005 của Bộ Xây Dựng v/v: Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
- Thông tư số 20/2009/TT-BXD, ngày 30/06/2009 của Bộ Xây Dựng v/v: Sửa đổi, bổ sung thông tư số 20/2005/TT-BXD, ngày 20/12/2005 của Bộ Xây Dựng.
- TCVN 362: 2005 - “Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”
- TCXDVN 104: 2007: Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế.
V.3.2. Vai trò của cây xanh trên đường phố và công viên
- Trước tiên hệ thống cây xanh có tác dụng cải thiện khí hậu vì chúng có khả năng ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời, ngăn chặn quá trình bốc hơi nước, giữ độ ẩm cho đất và độ ẩm không khí qua việc hạn chế bốc hơi nước, kiểm soát gió và lưu thông gió.
- Cây xanh có tác dụng bảo vệ môi trường: hút khí CO2 và cung cấp khí O2, ngăn giữ chất bụi độc hại, hạn chế tiếng ồn ở khu vực nội thành.
- Cây xanh có vai trò quan trọng trong kiến trúc và trang trí cảnh quan, những tính chất của cây xanh như: hình dạng (tán lá, thân cây), màu sắc (lá, hoa, thân cây) là những yếu tố làm tăng giá trị thẩm mỹ của các công trình kiến trúc nói chung và của tuyến đường nói riêng.
- Cây xanh trồng trên đường phố còn có tác dụng kiểm soát giao thông. Hàng cây bên đường có tác dụng định hướng, nhất là vào ban đêm sự phản chiếu của các gốc cây được sơn vôi trắng là những tín hiệu chỉ dẫn cho người đi đường.
- Cây xanh trồng trên công viên có tác dụng tạo bóng mát cho các hoạt động vui chơi giải trí và tập thể dục cho dân cư sống trong khu vực.
V.3.3. Cây xanh đường phố
- Theo tiêu chuẩn phân loại cây bóng mát trong đô thị (Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây Dựng), Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị, phần lớn vỉa hè trong khu quy hoạch có chiều rộng 4 m, nên sử dụng cây loại 1 (cây tiểu mộc), có chiều cao tối đa 10m. khoảng cách trồng từ 4 đến 8 m, khoảng cách tối thiểu đối với lề đường là 0.6 m. Một số loại cây đề xuất như: cây sao đen, cây dầu.
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V.3.4. Cây xanh công viên
Vỉa hè trong khu dân cư được bố trí trồng cây loại 1 và loại 2 (Tiêu chuẩn cây loại 1 và loại 2 được xác định trong Thông tư 20/2005 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị).
	[image: ]
Minh họa gờ trồng cây
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Minh họa dải cây xanh vỉa hè


Không có tiêu chuẩn quy định như cây xanh đường phố, cây xanh công viên nên ưu tiên chọn loại cây đặc trưng địa phương, có dáng đẹp, màu sắc nổi bật để thu hút sự chú ý,  phù hợp với cảnh quan xung quanh và không tốn nhiều công chăm sóc, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo tạo bóng mát.
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Cây Bằng lăng tím
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[bookmark: _Toc476000553]V.3.5. Thiết kế cây xanh
Cây Bằng lăng tím: (Tên khoa học: Lagerstroemia speciosa), họ: Tử vi - Ythraceae.
Là loại cây gỗ lớn cao trung bình từ 10 - 20 m, thân gỗ có đường kính từ 20 - 35cm, thẳng  và  nhẵn. Phân cành nhiều, cao, tán dày, mảnh khảnh có lông nhung ở gần ngọn. Lá đơn rìa nguyên mọc  đối có màu xanh lục, hình bầu dục hoặc elip hoặc oval, thuôn dài và hẹp dần, có chiều dài từ 9 - 15 cm, rộng từ 4 - 8 cm, cứng, không có lông, thường rụng theo mùa.
 Cây Bằng lăng tím được trồng dọc theo vỉa hè các đường nội bộ.
Cây Sứ: có tên khoa học là Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir.) Bailey, thuộc họ trúc đào (Apocynaceae), nguồn gốc từ Trung Mỹ và Caribe.
Đây là loài cây bụi lớn hay cây thân gỗ nhỏ, có thể cao đến 15 – 20m, mủ trắng. Hoa thơm, nở vào mùa hè và mùa thu. Hoa thường có tâm vàng, cánh hoa dày, nhuỵ nhiều dính trên ống tràng. Quả choãi ra thẳng hàng, dài khoảng 10 – 15cm. Hạt có cánh mỏng.
Cây được trồng chủ yếu trong công viên.
Cây Dầu: (Tên khoa học: Parashrea stellata kur)
Dầu con (còn gọi là Dầu nước) là cây gỗ lớn, đường kính có thể đạt 2,5m, cao từ 35 – 40m, gỗ cứng trung bình, thớ thẳng dễ bóc lạng, cưa xẻ nhưng giòn, dễ gãy, nứt nẻ, chịu nước kém, dễ hoai mục. Tuy nhiên những nhược điểm trên có thể khắc phục được nên người ta vẫn chú ý gây trồng rộng rãi và sử dụng nhiều trong xây dựng. Cây dầu được trồng dọc theo vỉa hè và trong công viên.
Cỏ Lá Gừng: Được trồng phủ trên các bồn cây và trồng trong công viên.
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Bản đồ quy hoạch hệ thống cây xanh dự án












CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
VI.1. Quy hoạch san nền
[bookmark: _Hlk21684319][bookmark: _Hlk21684774]Cơ sở thiết kế:
· [bookmark: _Hlk21684349]Cao độ tự nhiên hiện hữu.
· Hướng thoát nước chung dự kiến theo quy hoạch phân khu phường Thống Nhất, Tân Mai, thành phố Biên Hòa được phê duyệt.
· Độ dốc thiết kế san nền chung đảm bảo thoát nước theo hướng độ dốc thiết kế từ trong nền các lô đất theo quy hoạch ra hệ thống sông cái đồng nai
· Các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành.
Tiêu chuẩn thiết kế:
· [bookmark: _Hlk21684559][bookmark: _Hlk21684877]TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
· TCVN 4447-2012: công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu.
· 22 TCN 262-2000: quy trình thiết kế xử lý nền đất yếu trong xây dựng nền đường.
Nguyên tắc thiết kế:
· Trên cơ sở các phân tích đánh giá hiện trạng khu đất nêu trên, lấy cao độ chuẩn trên đường Võ Thị Sáu để san lấp theo hệ thống sông Đồng Nai, hệ thống thoát nước khu đất phải đảm bảo thoát nước nhanh nhất ra sông cái.
· Cao độ và độ dốc sau san gạt lựa chọn phải đàm bảo yêu cầu với cao độ và độ dốc tự nhiên của khu đất để đảm bảo khối lượng đào đắp.
[bookmark: _Hlk21684666]Giải pháp thiết kế:
· Đảm bảo điều kiện chống nhập cho khu đất.
· Phù hợp với điều kiện thoát nước chung của khu vực.
· Đảm bảo khối lượng đào đắp là ít nhất.
· Đảm bảo yêu cầu khai thác và phù hợp với công nghệ khai thác sau này. 
[bookmark: _Hlk21684689]Khối lượng thiết kế:
· Khối lượng đất đào hình học:  577.40m3.
· Khối lượng đất đắp hình học:  139205.45m3.
· Độ dốc san nền thấp nhất i ≥ 0,05%
Khái toán kinh phí thiết kế:
· Đất đắp: 138624.45(m3)x45.000= 6.238.280.000 đồng 
· Tổng: 6.238.280.000 đồng
VI.2 .Quy hoạch hệ thông giao thông
1/Cơ sở thiết kế:
· Hệ thống giao thông kết nối với khu vực chung quanh của dự án.
· Hệ thống giao thông đối nội đảm bảo liên kết đến các khu chức năng thuận tiện và nhanh nhất, đảm bảo an toàn PCCC.
[bookmark: _Hlk21685049]2/Tiêu chuẩn thiết kế:
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2008/BXD.
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-01:2016/BX
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD. 
· Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD.
· Đường ôtô - yêu cầu thiết kế : TCVN 4054-2005;
· Qui trình thiết kế áo đường mềm : 22TCN 211-06;
· Điều lệ biển báo hiện đường bộ : 22TCN 41-2019;
· Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thi giới hạn (thiết kế cống) : 22TCN 18-79;
· Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố và đường quảng trường đô thị : TCVN 259-2001;
[bookmark: _Hlk21685090]3/Nguyên tắc thiết kế:
Phải tuân thủ qui hoạch được duyệt, tuyến trong thiết kế được duyệt.
Phải xem xét đầy đủ đến các bộ phận và cấu tạo của đường phố: làn xe phụ, cấu tạo tại chỗ giao nhau, mở thông dải phân cách, để đảm bảo ổn định chỉ giới  đường đỏ và chỉ giới xây dựng lâu dài.
Phải đảm bảo thiết kế phối hợp hài hòa ngoại tuyến: địa hình, địa lý, triến trúc cảnh quan đô thị; phù hợp với nội tuyến: phối hợp giữa bình đồ, cắt dọc, cắt ngang.
Bình đồ đường phố trong đô thị bao gồm:
-   Bình đồ tuyến đường thông thường: thể hiện đầy đủ vị trí, cao độ, kích thước. 
4/Giải pháp thiết kế:
*Tuyến đường chính nối từ trục đường Võ Thị Sáu vào khu dân cư. 
+Lộ giới 30m, lòng đường 18m, vỉa hè hai bên 6m+6m (mặt cắt 1-1).
*Tuyến đường vành đai dọc sông cái nối từ trục đường chính vào khu dân cư.
+Lộ giới 30.0 m lòng đường 18m, và vỉa hè 6m +6m (mặt cắt 1-1).
*Tuyến đường trục đường chính trong khu dân cư.
+Lộ giới 18.5 m lòng đường 10.5m, và vỉa hè 4m +4m (mặt cắt 2-2).
*Các tuyến đường nội bộ N2-N7, D1,D4 trong khu dân cư
+Lộ giới 13.0m lòng đường 7m và vỉa hè 3m +3m (mặt cắt 3-3).
             BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT GIAO THÔNG
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(min) (m)
	Tầm nhìn
góc đường
(m)
	Chiều dài  vạt góc
L (m)
	Tầm nhìn trên bình đồ
(m)

	1
	Đường chính 
	40
	BTNN- H30
	10
	400
	40
	5X5
	1 chiều: 75m,
2 chiều: 150m

	2
	Đường nội bộ 
	30
	BTNN- H10
	8
	35
	30
	5X5
	


5/Khối lượng thiết kế:
	BẢNG THỐNG KÊ ĐƯỜNG NỘI BỘ

	STT
	Tên đường
	Mặt cắt
	chiều dài
	Lộ giới
	Chiều rộng
	Diện tích

	
	
	
	
	
	Mặt đường
	Vỉa hè
	Mặt đường
	Vỉa hè

	1
	Đường N1
	1--1
	416.50
	30.00
	18.00
	6+6
	7497.00
	4998.00

	2
	Đường N2
	3--3
	196.00
	13.00
	7.00
	3+3
	1372.00
	1176.00

	2A
	Đường N2A
	3--3
	54.00
	13.00
	7.00
	3+3
	378.00
	324.00

	3
	Đường N3
	3--3
	136.00
	13.00
	7.00
	3+3
	952.00
	816.00

	4
	Đường N4
	3--3
	175.00
	13.00
	7.00
	3+3
	1225.00
	1050.00

	5
	Đường N5
	2--2
	186.00
	20.60
	10.60
	4+4
	1971.60
	1488.00

	6
	Đường N6
	3--3
	107.00
	13.00
	7.00
	3+3
	749.00
	749.00

	7
	Đường N7
	3--3
	45.00
	13.00
	7.00
	3+3
	315.00
	270.00

	8
	Đường D1
	3--3
	527.00
	13.00
	7.00
	3+3
	3689.00
	3162.00

	9
	Đường D2
	3--3
	130.00
	13.00
	7.00
	3+3
	910.00
	780.00

	10
	Đường D3
	3--3
	106.00
	13.00
	7.00
	3+3
	742.00
	636.00

	11
	Đường D4
	3--3
	287.00
	13.00
	7.00
	3+3
	2009.00
	1722.00

	11
	Đường D5
	1--1
	434.00
	30.00
	18.00
	6+6
	7812.00
	5208.00

	12
	tổng
	 
	2799.50
	 
	 
	 
	29621.60
	22379.00



6/ Khái toán kinh phí thiết kế:
· Khái toán kinh phí: 2799 x 7000.000 = 19.593.000.000 đồng.
VI.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa
1/Cơ sở thiết kế:
· Hệ thống thoát nước mưa phải phù hợp với quy hoạch thoát nước mưa chung.
· Hệ thống thoát nước mưa của khu được xây dựng hoàn toàn mới và xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải.
[bookmark: _Hlk21685206]2/Tiêu chuẩn thiết kế:
· TCVN 7957:2008 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”.
· QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn về chất lượng nước mặt.
· QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn về giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước ngầm. 
· QCVN 07-2:2016: Quy chuẩn công trình thoát nước. 
· TCXD 66:1991: Quy định yêu cầu an toàn vận hành hệ thống cấp thoát nước.
· TCVN 51: 2008: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình.
· TCVN 5525:1995: Quy định các yêu cầu cần thiết để bảo vệ nguồn nước ngầm do hoạt động xây dựng, lưu trữ và vận chuyển chất thải, hệ thống cống rãnh, hoạt động công nghiệp và các hoạt động khác. 
[bookmark: _Hlk21685228]3/Nguyên tắc thiết kế:
· Các tuyến thoát nước mưa là tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, sao cho chiều dài của tuyến là ngắn nhất. Toàn bộ nước mưa trong dự án được xả vào hệ thống sông rạch tại khu vực giáp dự án.
· Căn cứ tài liệu khí tượng thủy văn, địa chất công trình của khu vực thiết kế
4/Giải pháp thiết kế:
· Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là hệ thống cống tự chảy theo địa hình dốc theo hướng ra sông cái. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống. Khoảng cách các hố ga tùy thuộc vào đường kính cống, trung bình từ 30 - 40m.
· Cống thoát nước mưa được đặt trên vỉa hè cách mép bó vỉa trung bình 1m để thuận tiện cho việc thu nước từ đường vào.
· Sử dụng cống BTCT sản xuất bằng công nghệ rung ép làm hệ thống cống thoát nước mưa.
Cơ sở tính toán thoát lưu lượng nước mưa là TCVN 7957-2008:
Tính toán mạng lưới thoát nước theo phương pháp cường độ giới hạn:
Q = c.q.F ( m3/s )
Trong đó:
		+ c : Hệ số dòng chảy
		+ q : Cường độ mưa tính toán (l/s,ha)
		+ F : Diện tích lưu vực thoát nước mưa tuyến cống phục vụ (ha).
Trong đó hệ số dòng chảy c phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P. xác định theo bảng 5 của quy trình.
Cường độ mưa tính toán được tính theo công thức sau:

q =  ( l/s-ha )
Trong đó:
		+ t:  là thời gian dòng chảy mưa (phút).
		+ P : chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm).
		+ A, c, b, n là tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, chọn theo phụ lục B của quy trình.
Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán (phút) được tính théo công thức: t = t0 + t1 + t2  
Trong đó: 
		+ t0  : là thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn từ 5-10 phút
		+ t1  : là thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường (phút).

t1 =  ( l/s-ha )
L1: là chiều dài rãnh đường (m)
V1: là tốc độ chảy ở mỗi đoạn cống tương đương
		+ t2  : là thời gian nước mưa chảy trong cống đến tiết diện tính toán (phút). 

t2 =  ( l/s-ha )
L2: là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m)
V2: là tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s)
5/Khối lượng thiết kế:
bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN  (VNĐ)

	1
	Cống Ø600 VH+H30
	m
	2100
	600.000
	1.260.000.000

	3
	Cống Ø800 VH+H30
	m
	680
	744.000
	505.920.000

	4
	Cống Ø1000 VH+H30
	m
	220
	1.058.000
	232.760.000

	5
	Cống Ø1200 VH+H30
	m
	265
	1.128.000
	298.920.000

	6
	Cống Ø1500 VH+H30
	m
	    246
	1.675.000
	412.050.000

	7
	Hố ga
	cái
	
	≈5%*1.489.000.000
	72.953.000

	8
	Tổng
	
	
	
	2.782.603.000


6/Khái toán kinh phí thiết kế:
Tổng khái toán kinh phí 2.782.603.000đồng
VI.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước
1/Cơ sở thiết kế:
- Luật phòng cháy chữa cháy ngày 29/6/2001.
- TCXDVN 33:2006: Tiêu chuẩn cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình.
- TCVN 233-1999: Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt.
- TCVN2662-1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC.
- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ về quy định việc thi hành luật tài nguyên nước.
- Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003.
- Dùng ống nhựa và phụ tùng HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 hoặc DIN 8074-8075:1999, mối hàn gia nhiệt đầu mối.
- Van trên mạng lưới cấp nước sử dụng loại van cổng theo tiêu chuẩn BS 5163 hoặc tương đương.
- Trụ cứu hỏa theo tiêu chuẩn TCVN 6379:1998 và được phép lưu hành lắp đặt của Cục Cảnh sát PCCC.
2/Tiêu chuẩn thiết kế:
· QCVN 07-1:2016: Quy chuẩn công trình cấp nước. 
· TCXDVN 33:2006: Tiêu chuẩn cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình.
· TCVN 233-1999: Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt.
· TCVN 2662-1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC.
· Trụ cứu hỏa theo tiêu chuẩn TCVN 6379:1998 và được phép lưu hành lắp đặt của Cục Cảnh sát PCCC.
3/Nguyên tắc thiết kế:
· Hệ thống cấp nước  cho khu dự án, được thiết kế theo dạng mạch vòng, để đảm bảo áp lực đến các thành phần sử dụng nước.
· Dùng ống nhựa và phụ tùng HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 hoặc DIN 8074-8075:1999, mối hàn gia nhiệt đầu mối.
· Van trên mạng lưới cấp nước sử dụng loại van cổng theo tiêu chuẩn BS 5163 hoặc tương đương.
· Sử dụng ống nhựa HDPE chuyên ngành cấp nước bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ.
4/Giải pháp thiết kế:
· Nước được đấu nối từ hệ thống cấp nước cho thành phố biên hòa trên đường Võ Thị Sáu hiện trạng đường ống d200 đi trên vỉa hè.
· Sử dụng ống nhựa HDPE chuyên ngành cấp nước cứu hỏa PCCC bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ.
· Tại các ngã ba, ngã tư và các điểm thuận tiện lấy nước phòng cháy, cần đặt các họng cấp nước chữa cháy Ф100 với khoảng cách từ 100 - 150 m/1 họng để thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy.
· Dự báo tổng nhu cầu dùng nước cho toàn khu,
- Đây là khu dân cư được xây dựng mới với quy mô nhà ở là nhà phố là chủ yếu. Nhu cầu dùng nước trong khu vực tương đối, bao gồm nước phục vụ sinh hoạt cho nhà dân và các công trình công cộng, nước cho phòng cháy chữa cháy, nước tưới cây rửa đường….
Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 150 -180lít/người-ngđ
- Tổng số dân : 1600 người 
- Tỷ lệ dân số được cấp nước : 100% 
- Nhu cầu dùng nước sinh hoạt : Qsh = 150 lít x 1600 người = 192 m³/ngđ.
- Hệ số dùng nước không điều hoà ngày : Kngày = 1,2
- Để an toàn cho những ngày dùng nhiều nước (mùa hè), ta cần tính Qmaxngđ = Qsh x Kng = 192 x 1,2 = 230 m³/ngđ.
- Nước dịch vụ công cộng: 10%Qmaxngđ = 10% x 230m³/ngđ = 23 m³/ngđ
- Nhu cầu nước tưới cây: 10 % Qmaxngđ = 10% x 230m³/ngđ = 23 m³/ngđ
- Nước rò rỉ dọc tuyến: 10 % Q = 10% x m³/ngđ = 19 m³/ngđ
-Tổng nhu cầu dùng nước của khu quy hoạch: 295 m³/ngđ
-Nước chữa cháy: 15l/giây/1 đám cháy. Dự kiến số lượng đám cháy xảy ra cùng lúc là 1 đám cháy, lượng nước dự trữ trong 3 giờ liên tục.
-Lưu lượng nước chữa cháy : 15 x 3 x 60 x 60  = 162 m³
	Stt
	Tên và quy cách vật tư
	Dơn vị
	Khối lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền vnđ

	1
	ống HDPE Þ160
	m
	415
	520.000
	215.800.000

	1
	ống HDPE Þ100
	m
	2150
	230.000
	494.500.000

	2
	Họng  cứu hỏa
	cái
	18
	15.000.000
	270.000.000

	3
	Phụ  tùng kèm theo
	30%
	
	
	217.000.000

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	1.197.300.000


6.Khái toán kinh phí thiết kế:
· Tổng kinh phí xây dựng:  1.197.300.000đồng 
VI.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải
1/Cơ sở thiết kế:
· Cống thoát nước thải được thiết kế phù hợp với quy hoạch chung.
· Chất lượng nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo quy định tại cột A, QCVN 14:2008/BTNMT 
· Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sinh hoạt và Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Hlk21685308]2/Tiêu chuẩn thiết kế:
· Tiêu chuẩn thải nước:  Tiêu chuẩn bằng 80% nước cấp.
· Tiêu chuẩn nước thải: TCVN 6772-2000.
· Quy chuẩn nước thải sinh hoạt: QCVN 14:2008/BTNMT.
· Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình: TCVN: 51-2008.
· Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
· QCVN 07-2:2016: Quy chuẩn công trình thoát nước. 
[bookmark: _Hlk21685549]3/Nguyên tắc thiết kế:
· Hệ thống thoát nước thải được thiết kế dựa trên các nguyên tắc sau:
· Lợi dụng địa hình đặt cống theo chiều nước tự chảy từ phía đất cao đến phía đất thấp.
· Bảo đảm lượng nước thoát lớn nhất chảy theo cống, 
· Đặt cống thật hợp lý để tổng chiều dài cống là nhỏ nhất.
· Lưu lượng nước thải
· Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt: bằng 80% tổng lưu lượng cấp nước m³/ngđ. Trong đó lưu lượng nước thải bẩn qua bể tự hoại rồi thải ra hệ thống cống thu gom
4/Giải pháp thiết kế:
- Trong khu quy hoạch, hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường ống được bố trí dọc theo các hành lang bên trong hai khối nhà để thu gom toàn bộ lưu lượng nước thải của khu dân cư.
- Nước thải sinh hoạt của từng hộ được thu gom bằng lưới thu rồi thải vào hệ thống cống thoát nước bên ngoài, riêng nước thải bẩn bắt buộc phải được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước thải ngoài đường sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải trong khu vực.
- Sử dụng cống PVC sản xuất bằng công nghệ  tiên tiến hiện nay, làm hệ thống cống thu gom nước thải, cống được sản xuất bằng công nghệ này đảm bảo được độ bền và áp lực cho phép, ngoài ra giá thành rẻ hơn cống sản xuất bằng công nghệ quay ly tâm có cùng kích thước. Trên các tuyến cống bố trí các hố ga với khoảng cách từ 20m - 30m/1 hố ga để thuật tiện cho việc đấu nối đường ống thoát nước từ trong các hộ dân ra hố ga.
Bố trí một trạm xử lý nước thải cho hai khu dân cư gần nhau có công suất 1000m3/ngày đêm
[bookmark: _GoBack]Nước thải phát sinh từ Khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 1 sẽ được thu gom và đấu nối về hệ thống xử lý nước thải của Khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 2 với nguyên tắc sau: Nước thải phát sinh từ các hộ gia đình bắt buộc phải được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải chung. Tuyến cống thu gom nước thải chính của Khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 1 có đường kính D300 độ dốc i=0.4% và D400 độ dốc i=0.25%, được bố trí trên vỉa hè dọc theo tuyến đường giao thông. Tuyến cống BTCT ly tâm (D400, L=14m, i=0.25%) băng qua đường N7, sẽ kết nối với đường ống thu gom nước thải chung của Khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 2 (D400, i=0.35%) tại vị trí hố ga đấu nối T1 (điểm đấu nối tại góc giao lộ đường N7 và đường N8) thuộc khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 1. Sau đó, toàn bộ nước thải phát sinh của 2 khu TĐC sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung, bố trí tại khu vực thấp nhất của khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 2. Trạm xử lý nước thải của Khu TĐC Thống Nhất – Tân Mai 2 có công suất 1.000 m3/ngày đêm, đảm bảo thu gom và xử lý triệt để nước thải sinh hoạt phát sinh từ 2 khu tái định cư này.
4. Rác thải và vệ sinh môi trường
- Những yêu cầu chung:
- Đây là khu dân cư quy hoạch và xây dựng mới, vì vậy việc giải quyết các chất thải và vệ sinh môi trường cần phải theo kịp yêu cầu văn minh, sạch đẹp của xã hội
- Nước bẩn sinh hoạt cần phải được thu gom triệt để, không được xả vào hệ thống thoát nước chung mà chưa qua xử lý
- Cần đảm bảo việc bố trí mật độ cây xanh thích hợp trong khu dân cư. 
- Thu gom tất cả các chất thải rắn về khu tập trung xử lý.
- Việc thu gom rác thải trong khu vực sẽ do công ty vệ sinh môi trường đảm nhiệm.
6/Khối lượng thiết kế:
· Bảng thống kê khối lượng thoát nước bẩn:
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN  (VNĐ)

	1
	Cống pvc Ø300 VH+H30
	m
	1500
	298.000
	    447.000.000

	2
	Cống pvc Ø400 VH+H30
	m
	260
	357.000
	156.366.000

	
	Cống pvc Ø600 VH+H30
	m
	240
	457.000
	114.250.000

	3
	Hố ga
	cái
	
	≈5%*603.664.000
	301.832.000

	4
	Tổng
	
	
	
	1.019.488.000


7/Khái toán kinh phí thiết kế:
· Tổng kinh phí xây dựng : 1.019.488.000đồng. 
VI.6. Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sán
1. Các tiêu chuẩn được sử dụng:
Dự án thiết kế tuân thủ quy phạm trang bị điện và một số tiêu chuẩn chính sau:
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động
	TCVN - 2737 - 95

	2
	Quy phạm trang bị điện phần:
I   Quy định chung
II  Hệ thống đường  dây dẫn điện
III Trang bị phân phối và trạm BA
IV Bảo vệ và tự động
	
11TCN - 18 - 2006
11TCN - 19 - 2006
11TCN - 20 - 2006
11TCN - 21 - 2006

	3
	Cột BTLT cốt thép - Kết cấu cốt thép
	TCVN - 5846 - 94

	4
	Cột BTLT cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN - 5847 - 94

	5
	Quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 15(22) kV
	QĐ1867NL/KHK
ngày 16/9/1994

	6
	Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng
	18TCN - 02 - 92

	7
	Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị
	TCXDVN 259:2001

	8
	Dây dẫn điện bện kiểu dây tròn đồng tâm dùng cho ĐD trên không
	IEC - 1109

	9
	Máy biến áp lực
	IEC - 60076, 600354,TCVN 6306

	10
	Cầu dao cao áp
	IEC - 60947-2

	11
	Thiết bị cao áp
	IEC99-4

	12
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
	TCVN 9206:2012

	13
	Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
	TCVN 9207 : 2012

	14
	Lắp đặt cáp và dây điện trong các công trình công nghiệp
	TCVN 9208 : 2012

	15
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp
	TCVN 9358 : 2012

	16
	Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng
	TCVN 7447-4-43:2010

	17
	Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây.
	TCVN 7447–5–52: 2010

	18
	Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng
	QCXDVN 01:2008/BXD

	19
	Công trình cấp điện
	QCVN 07-5:2016/BXD

	20
	Công trình chiếu sáng
	QCVN 07-7:2016/BXD

	21
	Công trình viễn thông
	QCVN 07-8:2016/BXD

	22
	Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp
viễn thông - yêu cầu kỹ thuật:
	TCVN 8700:2011



2. Phạm vi công trình:
Trong phạm vi dự án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư phường Thống Nhất. Xây dựng mới mạng điện trung thế 22kV và hạ thế 0.4kV để cấp nguồn cho dự án. Mạng lưới điện 22kV đi ngầm sẽ được xây dựng đấu nối với đường dây 22kV chạy dọc đường Võ Thị Sáu tới dự án. Mạng lưới 0.4kV sử dụng cáp loại CXV luồn trong HDPE đi trên vỉa hè dọc các tuyến đường cấp điện cho các hộ tiêu thụ, tại các vị trí băng đường cáp dẫn được luồn trong ống chịu lực. Đối với các tuyến cáp có đoạn dài, gấp khúc thì được xây hố ga kéo cáp:
- Đường dây trung thế: 
+ Tuyến trung thế 22kV đi ngầm trong khu dự án sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA từ trụ chuyển đổi tới trạm biến áp.
- Đường dây hạ thế: 
+ Xử dụng cáp từ CXV4Cx50mm2 đến CXV/4Cx240mm2 tuỳ theo công suất phụ tải và được luồn trong ống HDPE bảo vệ, đối với các đoạn cáp băng đường được đi trong ống STK chịu lực.
- Hệ thống chiếu sáng: 
+ Xử dụng cáp CXV 4Cx16mm2 luồn trong ống bảo vệ HDPE.
3. Phần hệ thống cấp điện trung thế và trạm biến áp:
3.1. Hiện trạng và tính toán phụ tải:
3.1.1. Hiện trạng cấp điện:
Nguồn cấp điện: Toàn khu vực dự án được xây dựng nguồn mới đấu nối với hệ thống điện trung thế khu vực.
3.1.2. Tính toán phụ tải: 
Phụ tải khu vực dự án chủ yếu là phụ tải sinh hoạt. Đây là khu dân cư được  quy hoạch mới hoàn toàn nên cơ sở tính dự báo nhu cầu phụ tải được tính khi các hộ dân cư được điền kín. Dự kiến công suất mỗi hộ 3kW. Ngoài ra còn có phụ tải chiếu sáng, dự phòng và tổn hao.
	BẢNG NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN

	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU
	SỐ
LÔ
	CHỈ TIÊU
CẤP ĐIỆN
	CÔNG SUẤT
TÍNH TOÁN

	A
	NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 1
	 
	410
	(kW/lô)
	(kW)

	C
	CHIẾU SÁNG
	 
	88(bộ)
	100(W/bộ)
	8.8

	D
	TỔN HAO, DỰ PHÒNG
	 
	 
	20%
	127.48

	 
	P tổng (kW)
	 
	 
	 
	1768

	 
	Hệ số đồng thời Ks:
	0.7
	 
	 
	 

	 
	Hệ số Cos(phi)
	0.8
	 
	 
	 

	 
	P tính toán (kW)
	 
	 
	 
	1455

	 
	S tính toán (kVA)
	 
	 
	 
	1600

	Vậy tổng công suất điện cấp cho dự án là Stt = 1600kVA 
(Chọn 4 máy Biến Áp 3 pha 400kVA-22/0.4kV/50Hz)



4. Phần hệ thống cấp điện hạ thế và chiếu sáng:
4.1. Giải pháp kỹ thuật chính phần hạ thế:
4.1.1. Lựa chọn dây dẫn:
Dây dẫn được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép:
· CT: 	IZ [image: ][image: ] [image: ][image: ]
Trong đó: 	
IZ : là dòng điện cho phép của dây dẫn.
		Ilv.max : là dòng làm việc lâu dài của thiết bị.
		k: là hệ số hiệu chỉnh dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn, cáp ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, phương phương pháp lắp đặt và số mạch làm việc song song.
Với: 		.
k = k1.k2.k 3 đối với dây dẫn không chôn trong đất. 
		k = k4.k5.k 6.k7 đối với dây dẫn chôn trong đất. 
Trong đó:
k1 : thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt.
		k2 : thể hiện ảnh hưởng tương hỗ của 2 mạch đặt kề nhau.
		k3 : thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ tương ứng với dạng cách điện.
k4 : thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt.
		k5 : thể hiện ảnh hưởng của số dây đặt kề nhau.
		k6 : thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp.
		k7 : thể hiện ảnh hưởng nhiệt đọ của đất.
Bảng tiết diện tối thiểu của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn điện:
· Dây dẫn được kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:
· Theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:
Bảng công thức tính độ sụt điện áp:
	Kiểu mạch điện
	Độ sụt điện áp trên đường dây ∆U

	
	Giá trị tuyệt đối (V)
	Giá trị tương đối (%)

	1 pha: pha / pha
	∆U=2IB(R.cosφ+X.sinφ).L
	[image: ][image: ] .100

	1 pha: pha / trung tính
	∆U=2IB(R.cosφ+X.sinφ).L
	[image: ][image: ] .100

	3 pha cân bằng (có hoặc không có dây trung tính).
	∆U=[image: ][image: ].2IB.(R.cosφ+X.sinφ).L
	[image: ][image: ] .100



Trong đó: 		IB : là dòng điện làm việc lớn nhất (A)
		L: là chiếu dài đường dây (km)
		R: là điện trở đơn vị của đường dây (Ω/km)
		X: là cảm kháng đơn vị của đường dây (Ω/km)
		Uđm : là điện áp dây định mức của mạng điện (V)
		Up : là điện áp pha định mức của mạng điện (V)
4.1.2. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:
Việc lựa chọn cách điện và phụ kiện phụ thuộc theo cấp điện áp, cỡ dây, loại dây và điều kiện khí hậu vùng tuyến đường dây đi qua. 
4.1.3. Biện pháp bảo vệ:
Tuyến đường dây được bảo vệ đầu nhánh bằng MCCB chung với TBA và bằng hình thức nối đất lặp lại tại trạm biến áp. Cọc tiếp địa sử dụng loại sắt mạ đồng 16, dài 2.4m, thả xuống giếng tiếp địa sau 20m. Dây tiếp địa sử dụng loại dây đồng trần 25mm2. Dây nối đất được nối vào dây trung hòa.
4.2. Giải pháp kỹ thuật phần chiếu sáng
4.2.1. 	Thông số chung về khu vực cần lắp đặt chiếu sáng:
- 	Đường phố cần chiếu sáng thuộc loại đường khu vực, có cấp chiếu sáng là cấp C.
- 	Chiều cao dự kiến treo đèn h = 8m, bố trí đèn chiếu sáng 1 bên đường. Vỉa hè rộng <=5m nên không cần đặt chiếu sáng riêng.
Tiết diện cáp được chọn theo điều kiện sau : U% tính toán ≤ U% cho phép = 5% (tính đến trụ đèn cuối cùng của lưới chiếu sáng).
4.2.2. 	Lựa chọn dây dẫn và phụ kiện:
- 	Điểm đấu nối tại tủ điều khiển chiếu sáng đặt tại khu vực nguồn lấy từ trạm biến áp.
- 	Dây dẫn: Cáp CXV CXV 4Cx16mm2.
- 	Phụ kiện: ống luồn dây đi âm đất trên vỉa hè là ống HDPE Ф65/50
-   Đối với đoạn băng đường ống HDPEФ65/50/STKФ76
4.2.3. Lựa chọn đèn và cần đèn:
-	Lựa chọn loại đèn LED công suất 100W để phân bố lại quang thông của bóng đèn một cách hợp lý (phân bố ánh sáng đều ra các phía), ngoài ra đèn còn đảm bảo một số yêu cầu nhất định như :
	- 	Tạo được ánh sáng gần như ánh sáng thật.
- 	Thích hợp với các điều kiện chiếu sáng ngoài trời như: bụi, nước, các khí ăn mòn.
- 	Mắt người không bị chói.
- 	Tăng vẻ đẹp của hệ thống chiếu sáng.
Trụ đèn cao 6m đến 8m tuỳ thuộc và bê rộng mặt đường được lắp đặt trên vỉa hè có móng trụ đèn cố định.
Cần đèn cao 2m vươn xa 1.5m
4.2.4. Điều khiển và nguồn:
	- 	Hệ thống chiếu sáng được cấp điện qua MCCB 3P-25A-10kA tại mạch điều khiển đặt tại thân trụ TBA.
	- 	Hệ thống đèn được cắt tiết giảm tự động dùng Rơ le điều khiển đặt trong thân trụ TBA.
4.2.5. Biện pháp đấu nối:
	- 	Cáp được đấu nối bằng cầu nối trên trụ đèn.
5. Biện pháp bảo vệ:
	- 	Tại mỗi trụ đèn lắp 1 CB 10A bảo vệ và thân trụ được nối đất trực tiếp với hệ thống nối đất xây dựng mới.
5.1.1. Thuyết minh tính toán các thông số chiếu sáng:
Tính các thông số về độ rọi, độ chói đèn.
Theo tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố 259:2001, chiếu sáng trong phạm vi dự án phải thỏa mãn:
- Độ chói trung bình trên mặt đường: 0,6Cd/mm2
- Độ rọi trung bình trên mặt đường: 12Lux
i. Khái toán kinh phí : 
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GÍA
	THÀNH TIỀN  (VNĐ)

	1
	Cấp điện, chiếu sáng
	 
	 
	 
	4.374.000.000

	2
	Cáp 22 KV
	km
	0,596
	1.315.000.000
	783.740.000

	3
	Tổng 
	
	
	
	5.157.740.000



VI.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
Cơ sở thiết kế:
· Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư phường Thống Nhất.
· Chỉ tiêu cấp điện trong QCXDVN 01:2008/BXD, phần “quy hoạch xây dựng đô thị“
· Công trình viễn thông: QCVN 07-8:2016/BXD
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - yêu cầu kỹ thuật: TCVN 8700:2011
2. Dự kiến nhu cầu:
· Hệ thống thông tin liên lạc cho khu dân cư phục vụ tái định cư phường Thống Nhất, là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của khu vực hiện hữu trên đường Võ Thị Sáu.
· Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho khu dân cư  phục vụ tái định cư phường Thống Nhất.


	[bookmark: _MON_1570963291][bookmark: _MON_1570963359][bookmark: _MON_1570963517]BẢNG NHU CẦU THUÊ BAO

	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU
	SỐ
LÔ
	CHỈ TIÊU
(thuê bao/lô)
	SỐ THUÊ BAO
(thuê bao)

	A
	NHÀ LIÊN KẾ
	 
	410
	1/1H 
	410 

	B
	TỔN HAO, DỰ PHÒNG
	 
	 
	10%
	41

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	451



Vậy tổng số máy dự kiến là 451 máy ta sẽ kéo 1 tuyến cáp 500 đôi đến khu vực. 
3. Nguồn cung cấp
· Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện  phường Tân Mai.
· Với dung lượng thêu bao trên, toàn bộ các dịch vụ thuê bao của dự án sẽ đấu nối phù hợp với quy hoạch mạng lưới viễn thông chung. Hệ thống cáp truyền dẫn và các tủ cáp thêu bao sử dụng cho khu vực sẽ do cơ quan ngành Viễn thông đầu tư xây dựng.
· Vì vậy trong dự án này để thuận tiện cho việc đưa cáp trục chính đến các khu vực thuê bao và đảm bảo mỹ quan, một hệ thống cống bể ngầm được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cùng với hệ thống hạ tầng khác. 
· Cáp:
· Các đường cáp trong khu vực được chôn ngầm trên các trục đường.
· Cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực.
· Tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với các dung lượng với các hộp cáp).
· Vị trí các hộp cáp được bố trí phù hợp sao cho việc lắp đặt thuê bao cho các hộ tiêu dùng là ngắn nhất.
· Cáp mạng sử dụng loại cáp truyền dẫn phù hợp với dung lượng.
· Tuyến cống bể:
· Đầu tư xây dựng mới các tuyến cống bể (đường ống + hố ga cáp) trong khu vực các tuyến cống trên đường dùng ống PVC 110x5mm được đi trên vỉa hè đường trong khu tái định cư.
· Sử dụng ống nhựa PVC có đường kính 110 tròn trơn nong 1 đầu, kích thước và tiêu chuẩn cơ lý hóa theo TC VNPT 6/2003 về ống nhựa dùng cho cáp ngầm.
· Những vị trí lắp đặt cống cáp qua đường thì lắp ống nhựa PVC chịu lực có đường kính 110 chịu lực có độ dày 6,8 mm chôn sâu trên 0,8m.
· Tại các vị trí bố trí tủ cáp sẽ có các ống ngoi lên tủ.
· Vị trí các tuyến ống được bố trí theo thỏa thuận quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống với ban quản lý.
· Khái toán kinh phí xây dựng
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GÍA
	THÀNH TIỀN  (VNĐ)

	VII
	Thông tin viễn thông
	máy 
	 410
	 100.000
	410.000.000

	1
	Tuyến cống bể
	m
	2680
	150.000
	405.000.000

	2
	Tổng
	
	
	
	826.000.000



Tổng hợp dự toán kinh phí xây dựng hạ tầng
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN  (VNĐ)

	1
	San lấp  mặt bằng
	m3
	184671
	45.000
	    6.238.280.000

	2
	Giao thông nội bộ
	m
	2552
	7.000.000
	19.593.000.000

	3
	Thoát nước mưa
	m
	4797
	
	4.782.603.000

	4
	Thoát nước thải
	m
	1939
	
	905.198.000

	5
	Cấp nước
	m
	2747.5
	105.000+30%pt
	1.197.300.000

	6
	Cấp điện
	m
	
	
	5.157.740.000

	
	Thông tin
	m
	
	
	826.000.000

	6
	Tổng
	
	
	
	40.495.000.000




























CHƯƠNG VII: THÀNH PHẦN HỒ SƠ
VII.1. Thực hiện theo nội dung
- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong đồ án quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/1/2011 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
VII.2. Phần bản vẽ
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch.
- Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống HTKT và đánh giá đất xây dựng tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.
- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống cây xanh tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, xây dựng tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch san nền và chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước - PCCC tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện - chiếu sáng tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.
- Bản vẽ thiết kế đô thị:
+ Bản vẽ phối cảnh minh họa.
+ Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố.
+ Mẫu bản vẽ các công trình.
VII.3. Phần thuyết minh
- Tờ trình chủ đầu tư.
- Thuyết minh tổng hợp.
- Quy định quản lý xây dựng. 
- Các văn bản pháp lý liên quan.
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